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DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU 

NGHỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-CĐYT ngày       tháng      năm 2021) 

 

I. PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bộ dụng cụ đo mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở Bộ 05 

2 Bộ dụng cụ đếm mạch  Bộ 05 

3 Bộ dụng cụ đo nhiệt Bộ 05 

4 Bộ dụng cụ đo huyết áp Bộ 05 

5 Bộ dụng cụ đếm nhịp thở Bộ 05 

6 Bộ dụng cụ  bôi thuốc, uống thuốc, nhỏ thuốc Bộ 05 

7 Giường, chăn, gra, gối, đệm Bộ 05 

8 Bộ dụng cụ hỗ trợ ăn uống qua đường miệng Bộ 05 

9 Bộ dụng cụ hỗ trợ bài tiết Bộ 05 

10 Xe lăn Chiếc 05 

11 Áo quần Bộ 02 

12 Bộ dụng cụ vệ sinh răng miệng Bộ 05 

13 Bộ dụng cụ tắm, tại giường Bộ 05 

14 Các loại băng cuộn Cuộn 15 

15 Bộ dụng cụ cố định gãy xương Bộ 05 

16 Mô hình hồi sinh tim phổi Cái 03 
 

 II. PHÒNG THỰC HÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Tranh các huyệt đông  y Bộ 05 

Rectangle



2 Máy tập đi bộ, xe đạp tập chân Bộ 01 

3 Xe lăn Bộ 01 

4 Tạ tay Bộ 05 

5 Khung tập đi (thanh song song) Bộ 01 

6 Giường phục hồi chức năng Bộ 02 

7 Gối, bột tan, túi chườm… Bộ 05 

 

III. PHÒNG THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bộ tranh về phòng chống tai nạn thương tích Bộ 01 

2 
Tranh về truyền thông giáo dục sức khỏe cho người cao 

tuổi 
Bộ 01 

3 
Tranh hướng dẫn bữa ăn dinh dưỡng hợp lý theo chế độ 

bệnh lý 
Bộ 01 

4 Cân đo sức khỏe Cái 01 

5 Bộ đo huyết áp Bộ 01 

6 
Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ truyền thông 

giáo dục sức khỏe 
Bộ 01 

 


